
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1STR60205702

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp

05/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218942

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/01/1990ChâuPhạm5222020706471

09/03/1991ChiBùi Hoàng Linh5222022510662

22/01/1992ChiPhạm Kim5222020706493

22/07/1997ChiếnVũ Minh5222020706504

20/02/1999CươngPhan Thị Kim5222022510675

14/01/1985DanhHuỳnh Công5222020706576

03/11/1999DungNguyễn Hiệp Ngọc5222020706737

12/01/1994DuyênPhạm Thị Hồng5222020706848

19/10/1996ĐínhNguyễn Trọng5222020706659

10/10/1994HàBùi Thị Thu52220207068610

07/06/1997HàTrần Thị Thu52220225106911

11/11/1995HuyNguyễn An52220207072812

12/09/1992HuyNguyễn Quang52220207073113

21/10/1995KhoaHồ Đăng52220211118114

17/04/2000KỳTrần Tuấn52220207075115

15/04/1992LâmHồ Thanh Ngọc Trúc52220207075316

01/01/2000LinhNguyễn Thị Phương52220225107417

28/09/1999LinhVũ Khánh52220225107518

26/05/2000LyNguyễn Ngọc Trúc52220207076819

06/12/1992LyNguyễn Thị Ái52220207076920

12/09/1995MiNgô Huỳnh Trà52220207077421

21/06/1999NamDương Hoài52220207078322

01/01/1995NamVũ Ngọc Thành52220225107723

14/01/1996NgânNguyễn Thị Kim52220207078824

22/05/1995NgọcTrần Lý Bảo52220207080425

27/10/1993NguyênNguyễn Thanh52220225107926

21/07/1993NguyênNguyễn Trọng52220207080527

25/12/1992NhânTrần Trọng52220207081528

12/08/1999PhongHuỳnh Thế52220225108329

20/12/2000PhươngNguyễn Loan52220207084430



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/01/1978QuỳnhTrần Xuân52220207086031

20/12/1992RinTrần Văn52220207086132

18/03/1990SangPhạm Thanh52220225108433

08/11/2000ThảoHồ Phương52220225108634

12/03/1998ThảoLưu Hồng52220210027635

27/11/1992ThôngNguyễn Thiện52220207090436

03/07/1999ThùyNguyễn Thị Kim52220207091637

05/08/1998ThúyTrần Thị52220207091538

26/04/1999ThyLê Phương52220207091939

25/07/1996TiênLương Lê Bội52220207092140

03/11/1993TiếnNguyễn Văn52220207092341

04/06/1997TrangNguyễn Thị Thùy52220225109142

29/12/1997TríTrần Minh52220207093443

12/09/1993TuyềnNguyễn Thị Thanh52220207096944

19/09/1993TúLê Thị Ngọc52220207095045

25/04/1998UyênTrịnh Thị Hồng52220225109346

22/04/1996ViTrương Ngọc Thúy52220225109847

18/06/1995ThôngNguyễn Hoàng52220207090348

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1INN60208502

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị sáng tạo và đổi mới

05/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218943

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706321

01/01/1996AnhLê Tuấn5222020706332

30/06/1994AnhNguyễn Thị Ngọc5222020706343

02/09/1994DungDương Thị5222020706714

15/03/1996ĐạtTrần Hoàng Tiến5222020706595

09/06/1994HiềnTrần Thị Thu5222020707016

05/07/1997HiểnChâu Phan Minh5222020707027

14/04/1992HiệpHà Đăng5222020707048

13/01/1996HoàngHứa Hoàng Quốc5222020707109

03/10/1996HuyLê Quốc52220207072710

12/03/2000HùngCao Viết52220207071811

29/11/1993HươngNguyễn Thị Thu52220207072512

20/11/1996HươngPhạm Thùy52220207072613

18/11/1997KhangĐặng Duy52220207073814

22/09/2000KhanhPhạm Thị Nhật52220207074115

19/11/1996MyLê Nguyễn Thảo52220207077916

08/10/1986MỹLê Phương52220207078217

01/11/1988NamTrần Hoài52220207078418

23/12/1999NgânNguyễn Kim52220207078719

17/12/2000NgânPhạm Huỳnh Thùy52220207078920

01/09/1995NghiĐặng Thị Đông52220207079121

01/07/1998NguyệtTrần Thị Minh52220207080822

07/05/1989NguyệtTrịnh Minh52220207080923

04/04/1992NhânNguyễn Hồng52220207081424

11/08/1997NhânNguyễn Trương Trọng21210712725

03/02/1999NhiNguyễn Thị Yến52220207082326

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084327

16/02/1996PhượngNguyễn Đặng Ánh5221020757628

31/03/1996QuyênVương Thị52220207085629

26/07/1993SuôlHuỳnh Thanh52220207086730

10/09/1987TânVũ Minh52220207087631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

09/09/1996ThảoNguyễn Lâm Phương5221020760332

27/02/2000ThảoNguyễn Như52220207089533

05/10/1997TháiGiang Quốc52220207087834

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088335

01/02/1988ThắngNguyễn Đức52220207088536

07/03/1993ThiệnLa Trung52220207089937

12/07/1980ThôngTrần Văn21110722638

15/07/1989ThươngNguyễn Thị Lệ52220207091139

14/06/1996ToànNguyễn Văn52220207092640

28/10/1990TrungĐậu Đình52220207094241

11/06/1993TuấnNguyễn Ngọc52220207095942

27/01/1991TúNguyễn Nhật52220207095243

27/06/1987VânNguyễn Thị Thu52220207097344

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ENT60208601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

06/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218944

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/01/1996AnhLê Tuấn5222020706331

22/01/1996ChâuLê Nguyệt Minh5222020706462

22/07/1997ChiếnVũ Minh5222020706503

12/12/1995CườngLê Đức5222020706544

03/11/1999DungNguyễn Hiệp Ngọc5222020706735

14/05/1995DuyTrần Anh5222020706816

12/01/1994DuyênPhạm Thị Hồng5222020706847

23/08/1999DươngNguyễn Phan Thùy5222020706768

02/07/1991ĐạoNguyễn Đức5222020706589

19/10/1996ĐínhNguyễn Trọng52220207066510

10/10/1994HàBùi Thị Thu52220207068611

08/02/1990HạnhLê Bích52220207069512

15/11/1996HânNguyễn Lâm Gia52220207068913

09/06/1994HiềnTrần Thị Thu52220207070114

08/10/1996HiếuTrình Trung52220207070715

09/07/1998HiếuVũ Trung52220207070816

11/11/1995HuyNguyễn An52220207072817

10/11/1990HuyềnNguyễn Mộng52220207073418

29/11/1993HươngNguyễn Thị Thu52220207072519

17/07/1994KhangLâm Nguyễn Phúc52220207074020

05/09/1998KhánhĐinh Quang52220207074221

15/04/1992LâmHồ Thanh Ngọc Trúc52220207075322

30/03/1986LinhĐoàn Tuấn21210708023

28/02/2000NgânTăng Nguyễn Hồng52220207079024

21/07/1993NguyênNguyễn Trọng52220207080525

04/04/1992NhânNguyễn Hồng52220207081426

19/01/1998NhậtHoàng Vũ52220207081627

11/01/1998NhưVõ Thị Quế52220207082628

03/03/1992NhựtBùi Hoàng52220207082829

26/03/1995PhúcNguyễn Long52220207083930

22/05/1996PhụngNguyễn Thị Anh52220207084131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084332

20/12/2000PhươngNguyễn Loan52220207084433

18/11/1999QuânĐỗ Hoàng Minh52220207084934

22/02/1997QuânNguyễn Ngọc Hoàng52220207085135

26/04/1993SangNguyễn Thanh52220207086336

30/05/1999TâmLê Thị Thanh52220207087337

07/07/1997ThắngLê Trọng52220207088438

11/02/1996ThuậnHoàng52220207090839

05/08/1998ThúyTrần Thị52220207091540

26/04/1999ThyLê Phương52220207091941

25/07/1996TiênLương Lê Bội52220207092142

24/04/1993TiênNguyễn Thủy52220207092243

29/12/1997TríTrần Minh52220207093444

18/07/1998TrungVõ Thành52220207094445

03/06/1997VyVũ Thị Lan52220207098646

05/05/1999XuânNguyễn Phước52220207098747

10/05/1997ÝPhan Như52220207098948

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1BUS60207401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích dữ liệu kinh doanh

06/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218945

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

15/01/1990ChâuPhạm5222020706471

14/01/1985DanhHuỳnh Công5222020706572

30/10/1997DuyênLê Nguyễn Mỹ5222020706823

08/05/1996HiềnNguyễn Thảo5222020706984

05/07/1997HiểnChâu Phan Minh5222020707025

28/06/1995HiếuĐỗ Cao5222020707066

03/10/1996HuyLê Quốc5222020707277

21/06/1999HưngNguyễn Thành5222020707228

20/11/1996HươngPhạm Thùy5222020707269

22/05/1996HyDương Văn52220207073610

18/11/1997KhangĐặng Duy52220207073811

22/09/2000KhanhPhạm Thị Nhật52220207074112

29/07/1997KiệtLê Nguyễn Anh52220207074713

08/10/1996LinhĐỗ Quan Nhựt52220207075714

19/05/1995LộcTrần Bửu52220207076615

07/05/1988MyNguyễn Thị52220207078016

21/06/1999NamDương Hoài52220207078317

01/11/1988NamTrần Hoài52220207078418

17/12/2000NgânPhạm Huỳnh Thùy52220207078919

01/09/1995NghiĐặng Thị Đông52220207079120

07/05/1989NguyệtTrịnh Minh52220207080921

05/08/1994NhànDương Thanh52220207081122

25/12/1992NhânTrần Trọng52220207081523

29/10/1996PhongNguyễn Hà52220207083324

16/02/1996PhượngNguyễn Đặng Ánh5221020757625

31/03/1996QuyênVương Thị52220207085626

26/07/1993SuôlHuỳnh Thanh52220207086727

01/01/1981TâmHuỳnh Văn52220207087228

05/10/1997TháiGiang Quốc52220207087829

12/09/1996ThắngĐặng Khắc52220207088230

07/03/1993ThiệnLa Trung52220207089931



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/11/1996ThuTrần Lệ52220207090532

22/10/1996ThưNguyễn Lê Anh52220207090633

27/10/1993TrâmLê Thị Huỳnh52220207092934

21/02/1993TrânĐinh Vương Bảo52220207093035

17/04/1995TrúcPhạm Nguyễn Thanh52220207094036

20/07/1996TrươngBùi Đức Hà52220207094537

20/09/1992TrườngCao Văn52220207094638

18/01/1998TuyềnNguyễn Thu Ánh52220207097039

17/07/1991TuyếnĐinh Thị52220207096740

30/01/1996TúĐỗ Quỳnh Khả52220207094941

19/09/1993TúLê Thị Ngọc52220207095042

25/06/1997TưởngNguyễn Thị52220207096543

13/05/1995VinhNguyễn Quang52220207097644

21/06/2000VyNguyễn Hoàng Lan52220207098245

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1LEA60201304

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

06/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218946

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

21/10/1994AnhKhưu Thị Vân5222020706301

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706322

18/08/1997AnhVõ Hoàng5222020706383

11/08/1997ChinhTrần Ngọc Phương5222020706514

09/05/1991CườngNguyễn Văn Phú2121070195

13/06/1992DuyLê Hoàng5222020706796

15/02/1997DuyLê Thanh5222020706807

30/03/1981HằngĐỗ Thị5222020706948

12/02/1996HânTrần Lâm Gia5222020706929

07/02/1993HuyNguyễn Hồ Nhật52220207072910

18/11/1985HùngLa Quốc52220207071911

21/10/1995KhoaHồ Đăng52220211118112

28/11/1989KhoaLê Anh52220207074613

17/04/2000KỳTrần Tuấn52220207075114

10/06/1995LinhNguyễn Nhật52220207075915

19/11/1996MyLê Nguyễn Thảo52220207077916

14/01/1996NgânNguyễn Thị Kim52220207078817

17/03/1997NguyênPhạm Hữu Uyên52220207080618

15/10/2000NhậtTrần Nguyễn Long52220207081819

10/03/1995NhưDương Thị Hồng52220207082520

12/03/1986PhươngPhạm Thị Hoài52220207084521

01/12/2000SangĐặng Hoài52220207086222

01/02/1988ThắngNguyễn Đức52220207088523

22/07/1995ThiệnVõ Quốc21210717924

23/08/1999ThốngLê Trung5221020761425

15/07/1989ThươngNguyễn Thị Lệ52220207091126

13/08/1983ThựcLê Thị Thanh5221020761927

29/11/1995ToànĐặng Quốc52220207092528

24/03/1999TuấnĐinh Anh52220207095529

11/06/1993TuấnNguyễn Ngọc52220207095930

19/07/1994TuấnNguyễn Vũ Anh52220207096031



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/01/1991TúNguyễn Nhật52220207095232

28/07/1993TúVõ Văn52220207095333

17/02/1995VyHuỳnh Thị Yến52220207098034

21/03/1988XuânPhạm Thị Thanh52220207098835

20/08/1997TuấnHuỳnh Thanh52220207095736

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1EBU60207304

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Mô hình kinh doanh điện tử

06/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218947

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

30/11/1999BìnhVõ Thanh5222020706431

08/01/1998ChiLê Thị Mai5222020706482

02/09/1994DungDương Thị5222020706713

04/09/1991DũngNguyễn Tiến5222020706744

20/02/1995ĐạtVõ Phước2121070225

13/03/1996ĐứcVũ Việt5222020706706

01/07/2000HiềnPhạm Nguyễn Vinh5222020706997

09/01/2000HuệPhan Thị Ngọc5222020707178

07/01/1996LinhQuách Võ Ngọc5222020707629

23/12/1999NgânNguyễn Kim52220207078710

19/05/1999NghĩaVõ Hoàng Thanh Gia52220207079411

11/04/2000NgọcLưu Minh52220207080012

22/09/1997PhátCao Tiến52220207083013

18/03/1995PhúcNguyễn Bá Hồng52220207083814

16/01/1978QuỳnhTrần Xuân52220207086015

01/10/1996TàiNguyễn Huỳnh52220207087016

01/12/1994ThanhNguyễn Ngọc Kim52220207088717

05/12/1992ThảoĐinh Hiếu52220207089018

10/12/1997ThủyTrịnh Thị52220207091819

07/09/1977TrangThạch Yến52220207093220

08/03/1998TrinhNgô Việt52220207093821

28/10/1990TrungĐậu Đình52220207094222

27/06/1987VânNguyễn Thị Thu52220207097323

25/08/1998VũNguyễn Hoàng Duy52220207097824



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ORG60200301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Văn hóa tổ chức

06/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218948

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/09/2000AnhTrang Minh5222022510611

17/05/2000AnhVũ Tiến5222022510622

16/09/2000BảoTrần Hoàng5222022510633

23/12/1996ChâuHoàng Ngọc Minh5222022510654

20/11/1995HồngLê Thị Minh2021070685

09/08/1996HươngNguyễn Thu5222022510736

17/08/1995KhangNguyễn Lê Minh2021070837

28/07/2000LamLê Hoàng Thiên5231022503038

24/12/1995LiênVõ Thị Kim5222022604849

25/09/1992MinhKim Cẩm52220225107610

20/01/1993NamLương Trung21210711111

11/08/1997NhânNguyễn Trương Trọng21210712712

11/11/1996NhưBùi Thị Huỳnh21110716113

23/08/2001ThắngNguyễn Chiến52310225031614

16/03/1995ThủyNguyễn Xuân52220225108915

17/05/1991TrangĐinh Hồng52220225109016

05/11/1980TrungNguyễn Minh52220206132717

08/07/1987VânNguyễn Thị Bích52220225109418

21/01/1990ViNguyễn Nữ Tường52220225109719

03/01/1992XuânNguyễn Thị Thanh52220225109920



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1LEA60201302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

07/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218949

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/01/1996AnhLê Tuấn5222020706331

30/06/1994AnhNguyễn Thị Ngọc5222020706342

22/01/1992ChiPhạm Kim5222020706493

03/11/1999DungNguyễn Hiệp Ngọc5222020706734

30/10/1997DuyênLê Nguyễn Mỹ5222020706825

12/01/1994DuyênPhạm Thị Hồng5222020706846

10/10/1994HàBùi Thị Thu5222020706867

08/02/1990HạnhLê Bích5222020706958

08/05/1996HiềnNguyễn Thảo5222020706989

09/06/1994HiềnTrần Thị Thu52220207070110

08/10/1996HiếuTrình Trung52220207070711

09/07/1998HiếuVũ Trung52220207070812

04/12/1993HuếĐỗ Thị Kim52220207071513

12/09/1992HuyNguyễn Quang52220207073114

10/11/1990HuyềnNguyễn Mộng52220207073415

12/03/2000HùngCao Viết52220207071816

22/05/1996HyDương Văn52220207073617

18/11/1997KhangĐặng Duy52220207073818

15/04/1992LâmHồ Thanh Ngọc Trúc52220207075319

08/10/1996LinhĐỗ Quan Nhựt52220207075720

16/05/1995LinhPhan Nhật52220207076121

26/05/2000LyNguyễn Ngọc Trúc52220207076822

12/09/1995MiNgô Huỳnh Trà52220207077423

08/10/1986MỹLê Phương52220207078224

23/12/1999NgânNguyễn Kim52220207078725

17/12/2000NgânPhạm Huỳnh Thùy52220207078926

28/02/2000NgânTăng Nguyễn Hồng52220207079027

29/03/1995NgoanTrần Thị Kim52220207079528

07/05/1989NguyệtTrịnh Minh52220207080929

03/02/1999NhiNguyễn Thị Yến52220207082330

11/01/1998NhưVõ Thị Quế52220207082631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/03/1992NhựtBùi Hoàng52220207082832

18/03/1995PhúcNguyễn Bá Hồng52220207083833

18/11/1999QuânĐỗ Hoàng Minh52220207084934

22/02/1997QuânNguyễn Ngọc Hoàng52220207085135

16/01/1978QuỳnhTrần Xuân52220207086036

20/12/1992RinTrần Văn52220207086137

30/05/1999TâmLê Thị Thanh52220207087338

05/12/1992ThảoĐinh Hiếu52220207089039

01/12/1988ThảoNgô Thị Thanh52220207089440

27/11/1992ThôngNguyễn Thiện52220207090441

03/07/1999ThùyNguyễn Thị Kim52220207091642

18/07/1998TrungVõ Thành52220207094443

17/04/1995TrúcPhạm Nguyễn Thanh52220207094044

20/07/1996TrươngBùi Đức Hà52220207094545

30/01/1996TúĐỗ Quỳnh Khả52220207094946

25/06/1997TưởngNguyễn Thị52220207096547

18/06/1995ThôngNguyễn Hoàng52220207090348

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1EBU60207302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Mô hình kinh doanh điện tử

07/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218950

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706321

18/08/1997AnhVõ Hoàng5222020706382

15/01/1990ChâuPhạm5222020706473

23/08/1999DươngNguyễn Phan Thùy5222020706764

15/11/1996HânNguyễn Lâm Gia5222020706895

25/07/1993HiệpPhạm Đình5222020707056

05/06/1994HoàngHồ Trung5222020707097

13/01/1996HoàngHứa Hoàng Quốc5222020707108

21/05/1984HồngNguyễn Lê Hoa5222020707149

07/02/1993HuyNguyễn Hồ Nhật52220207072910

22/09/2000KhanhPhạm Thị Nhật52220207074111

03/11/1996KiệtTô Nguyễn Tuấn52220207074912

17/04/2000KỳTrần Tuấn52220207075113

16/01/1989LêTrần Thị52220207075414

19/11/1996MyLê Nguyễn Thảo52220207077915

07/05/1988MyNguyễn Thị52220207078016

21/06/1999NamDương Hoài52220207078317

14/01/1996NgânNguyễn Thị Kim52220207078818

22/05/1995NgọcTrần Lý Bảo52220207080419

15/11/1996NguyệtTrịnh Thị Minh52220207081020

11/08/1997NhânNguyễn Trương Trọng21210712721

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084322

12/03/1986PhươngPhạm Thị Hoài52220207084523

15/06/1998QuyênNguyễn Tú52220207085524

31/03/1996QuyênVương Thị52220207085625

10/09/1987TânVũ Minh52220207087626

12/03/1998ThảoLưu Hồng52220210027627

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088328

12/07/1980ThôngTrần Văn21110722629

07/05/1995ThơHoàng Nguyễn Thi52220207090130

14/06/1996ToànNguyễn Văn52220207092631



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

21/02/1993TrânĐinh Vương Bảo52220207093032

12/08/1998TrungNguyễn Thành52220207094333

24/03/1999TuấnĐinh Anh52220207095534

11/06/1993TuấnNguyễn Ngọc52220207095935

30/07/1999TuyềnNguyễn Lê Bích52220207096836

18/01/1998TuyềnNguyễn Thu Ánh52220207097037

19/09/1993TúLê Thị Ngọc52220207095038

21/02/1997TúNguyễn Lê Anh52220207095139

27/01/1991TúNguyễn Nhật52220207095240

12/03/1983VũNguyễn Hoàng52220207097741

21/06/2000VyNguyễn Hoàng Lan52220207098242

05/05/1999XuânNguyễn Phước52220207098743

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ENT60208604

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

08/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218951

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/01/1998ChiLê Thị Mai5222020706481

1987DểNguyễn Thị Ngọc6222020809982

15/02/1997DuyLê Thanh5222020706803

08/05/1996HiềnNguyễn Thảo5222020706984

28/06/1995HiếuĐỗ Cao5222020707065

09/01/2000HuệPhan Thị Ngọc5222020707176

25/09/1991HuyềnNguyễn Thị Thu522102075087

12/03/2000HùngCao Viết5222020707188

18/11/1985HùngLa Quốc5222020707199

21/06/1999HưngNguyễn Thành52220207072210

22/05/1996HyDương Văn52220207073611

22/09/2000KhanhPhạm Thị Nhật52220207074112

25/09/1991KhánhPhạm Minh52220207074413

28/11/1989KhoaLê Anh52220207074614

08/10/1996LinhĐỗ Quan Nhựt52220207075715

10/06/1995LinhNguyễn Nhật52220207075916

19/11/1996MyLê Nguyễn Thảo52220207077917

07/05/1988MyNguyễn Thị52220207078018

17/03/1997NguyênPhạm Hữu Uyên52220207080619

05/08/1994NhànDương Thanh52220207081120

22/09/1997PhátCao Tiến52220207083021

29/10/1996PhongNguyễn Hà52220207083322

16/02/1996PhượngNguyễn Đặng Ánh5221020757623

01/12/2000SangĐặng Hoài52220207086224

01/01/1981TâmHuỳnh Văn52220207087225

01/12/1988ThảoNgô Thị Thanh52220207089426

27/02/2000ThảoNguyễn Như52220207089527

01/02/1988ThắngNguyễn Đức52220207088528

14/06/1996ToànNguyễn Văn52220207092629

27/10/1993TrâmLê Thị Huỳnh52220207092930

21/02/1993TrânĐinh Vương Bảo52220207093031



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/08/1998TrungNguyễn Thành52220207094332

20/09/1992TrườngCao Văn52220207094633

19/07/1994TuấnNguyễn Vũ Anh52220207096034

17/07/1991TuyếnĐinh Thị52220207096735

28/07/1993TúVõ Văn52220207095336

27/06/1987VânNguyễn Thị Thu52220207097337

13/05/1995VinhNguyễn Quang52220207097638

21/03/1988XuânPhạm Thị Thanh52220207098839

20/08/1997TuấnHuỳnh Thanh52220207095740

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1BUS60207404

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích dữ liệu kinh doanh

08/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218952

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706321

30/11/1999BìnhVõ Thanh5222020706432

22/01/1996ChâuLê Nguyệt Minh5222020706463

10/01/1994DiệpNguyễn Minh5222020706624

14/05/1995DuyTrần Anh5222020706815

04/09/1991DũngNguyễn Tiến5222020706746

23/08/1999DươngNguyễn Phan Thùy5222020706767

13/03/1996ĐứcVũ Việt5222020706708

15/11/1996HânNguyễn Lâm Gia5222020706899

12/02/1996HânTrần Lâm Gia52220207069210

09/07/1998HiếuVũ Trung52220207070811

05/06/1994HoàngHồ Trung52220207070912

04/12/1993HuếĐỗ Thị Kim52220207071513

05/09/1998KhánhĐinh Quang52220207074214

16/01/1989LêTrần Thị52220207075415

16/05/1995LinhPhan Nhật52220207076116

07/01/1996LinhQuách Võ Ngọc52220207076217

28/02/2000NgânTăng Nguyễn Hồng52220207079018

11/04/2000NgọcLưu Minh52220207080019

15/11/1996NguyệtTrịnh Thị Minh52220207081020

19/01/1998NhậtHoàng Vũ52220207081621

15/10/2000NhậtTrần Nguyễn Long52220207081822

03/03/1992NhựtBùi Hoàng52220207082823

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084324

22/02/1997QuânNguyễn Ngọc Hoàng52220207085125

26/04/1993SangNguyễn Thanh52220207086326

30/05/1999TâmLê Thị Thanh52220207087327

01/12/1994ThanhNguyễn Ngọc Kim52220207088728

05/12/1992ThảoĐinh Hiếu52220207089029

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088330

07/07/1997ThắngLê Trọng52220207088431



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/06/1995ThúyTrần Hồng52220207091432

07/09/1977TrangThạch Yến52220207093233

28/09/1994TrâmĐỗ Thị Ngọc52220207092834

08/03/1998TrinhNgô Việt52220207093835

10/11/1992TuấnĐỗ Quốc52220207095636

30/07/1999TuyềnNguyễn Lê Bích52220207096837

27/01/1991TúNguyễn Nhật52220207095238

25/08/1998VũNguyễn Hoàng Duy52220207097839

03/06/1997VyVũ Thị Lan52220207098640

05/05/1999XuânNguyễn Phước52220207098741

10/05/1997ÝPhan Như52220207098942

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1STR60205701

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp

08/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218953

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/09/1981AnhPhan Nguyên5222020706361

16/09/1990ChínhNguyễn Minh5222020706522

12/12/1995CườngLê Đức5222020706543

02/07/1991ĐạoNguyễn Đức5222020706584

01/07/2000HiềnPhạm Nguyễn Vinh5222020706995

14/04/1992HiệpHà Đăng5222020707046

25/07/1993HiệpPhạm Đình5222020707057

17/07/1994KhangLâm Nguyễn Phúc5222020707408

29/07/1997KiệtLê Nguyễn Anh5222020707479

28/07/2000LamLê Hoàng Thiên52310225030310

09/03/1998LyBùi Hương5221020753011

19/05/1999NghĩaVõ Hoàng Thanh Gia52220207079412

04/04/1992NhânNguyễn Hồng52220207081413

26/03/1995PhúcNguyễn Long52220207083914

22/05/1996PhụngNguyễn Thị Anh52220207084115

22/12/1991QuânBùi Hồng52220207084816

20/10/1991TàiMai Ngọc52220207086917

22/12/1991ThảoTrần Thị Ngọc52220207089618

23/08/1999ThốngLê Trung5221020761419

11/11/1996ThuTrần Lệ52220207090520

11/02/1996ThuậnHoàng52220207090821

22/10/1996ThưNguyễn Lê Anh52220207090622

24/04/1993TiênNguyễn Thủy52220207092223

17/02/1995VyHuỳnh Thị Yến52220207098024



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1STR60205704

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp

11/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218954

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/01/1990AnĐái Việt Trường5222020706281

06/11/1982AnhLê Công Khôi5222020706312

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706323

18/08/1997AnhVõ Hoàng5222020706384

09/04/1994BìnhNgũ Quốc5222020706425

30/11/1999BìnhVõ Thanh5222020706436

08/01/1998ChiLê Thị Mai5222020706487

11/08/1997ChinhTrần Ngọc Phương5222020706518

06/12/1997CườngNguyễn Đỗ Cao5222020706559

15/02/1997DuyLê Thanh52220207068010

30/10/1997DuyênLê Nguyễn Mỹ52220207068211

05/07/1997HiểnChâu Phan Minh52220207070212

21/05/1984HồngNguyễn Lê Hoa52220207071413

03/10/1996HuyLê Quốc52220207072714

25/09/1991HuyềnNguyễn Thị Thu5221020750815

18/11/1985HùngLa Quốc52220207071916

22/09/2000KhanhPhạm Thị Nhật52220207074117

25/09/1991KhánhPhạm Minh52220207074418

10/06/1995LinhNguyễn Nhật52220207075919

19/05/1995LộcTrần Bửu52220207076620

19/11/1996MyLê Nguyễn Thảo52220207077921

01/09/1995NghiĐặng Thị Đông52220207079122

17/03/1997NguyênPhạm Hữu Uyên52220207080623

03/02/1999NhiNguyễn Thị Yến52220207082324

10/03/1995NhưDương Thị Hồng52220207082525

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084326

12/03/1986PhươngPhạm Thị Hoài52220207084527

01/12/2000SangĐặng Hoài52220207086228

02/07/1993SungLê Lâm52220207086629

01/12/1988ThảoNgô Thị Thanh52220207089430



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/02/2000ThảoNguyễn Như52220207089531

05/10/1997TháiGiang Quốc52220207087832

12/09/1996ThắngĐặng Khắc52220207088233

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088334

15/07/1989ThươngNguyễn Thị Lệ52220207091135

26/05/1987ThươngVũ Lê52220207091236

05/04/1989TiênBùi Tiến Hà52310225032337

07/09/1977TrangThạch Yến52220207093238

08/03/1998TrinhNgô Việt52220207093839

10/11/1992TuấnĐỗ Quốc52220207095640

19/07/1994TuấnNguyễn Vũ Anh52220207096041

24/02/1999TuyênTrác Huỳnh52220207096642

17/07/1991TuyếnĐinh Thị52220207096743

27/01/1991TúNguyễn Nhật52220207095244

28/07/1993TúVõ Văn52220207095345

25/08/1998VũNguyễn Hoàng Duy52220207097846

21/03/1988XuânPhạm Thị Thanh52220207098847

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1EBU60207301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Mô hình kinh doanh điện tử

11/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218955

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

30/06/1994AnhNguyễn Thị Ngọc5222020706341

22/01/1996ChâuLê Nguyệt Minh5222020706462

12/12/1995CườngLê Đức5222020706543

09/05/1991CườngNguyễn Văn Phú2121070194

10/01/1994DiệpNguyễn Minh5222020706625

02/07/1991ĐạoNguyễn Đức5222020706586

15/03/1996ĐạtTrần Hoàng Tiến5222020706597

18/08/1993ĐăngTrần Hải5222020706568

08/02/1990HạnhLê Bích5222020706959

30/03/1981HằngĐỗ Thị52220207069410

14/07/1994HânHuỳnh Đặng Minh52220207068811

12/02/1996HânTrần Lâm Gia52220207069212

28/06/1995HiếuĐỗ Cao52220207070613

08/10/1996HiếuTrình Trung52220207070714

29/03/1997HuyNguyễn Hoàng52220207073015

10/11/1990HuyềnNguyễn Mộng52220207073416

20/11/1996HươngPhạm Thùy52220207072617

17/07/1994KhangLâm Nguyễn Phúc52220207074018

29/07/1997KiệtLê Nguyễn Anh52220207074719

30/03/1986LinhĐoàn Tuấn21210708020

12/09/1995MiNgô Huỳnh Trà52220207077421

08/10/1986MỹLê Phương52220207078222

25/12/1992NhânTrần Trọng52220207081523

11/01/1998NhưVõ Thị Quế52220207082624

29/10/1996PhongNguyễn Hà52220207083325

26/03/1995PhúcNguyễn Long52220207083926

22/05/1996PhụngNguyễn Thị Anh52220207084127

18/11/1999QuânĐỗ Hoàng Minh52220207084928

18/08/1998QuỳnhNguyễn Thị Trúc52220207085929

26/04/1993SangNguyễn Thanh52220207086330

26/07/1993SuôlHuỳnh Thanh52220207086731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/01/2000ThảoLâm Hồng Ngọc52220207089232

07/07/1997ThắngLê Trọng52220207088433

07/03/1993ThiệnLa Trung52220207089934

11/11/1996ThuTrần Lệ52220207090535

11/02/1996ThuậnHoàng52220207090836

20/06/1995ThúyTrần Hồng52220207091437

24/04/1993TiênNguyễn Thủy52220207092238

27/10/1993TrâmLê Thị Huỳnh52220207092939

18/07/1998TrungVõ Thành52220207094440

20/09/1992TrườngCao Văn52220207094641

30/01/1996TúĐỗ Quỳnh Khả52220207094942

13/05/1995VinhNguyễn Quang52220207097643

01/04/1998VyCao Thảo52220207097944

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ORG60205401

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Hành vi tổ chức

11/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218956

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/09/2000AnhTrang Minh5222022510611

17/05/2000AnhVũ Tiến5222022510622

16/09/2000BảoTrần Hoàng5222022510633

12/02/1995ChâmĐoàn Thị Quỳnh5222022510644

23/12/1996ChâuHoàng Ngọc Minh5222022510655

09/03/1991ChiBùi Hoàng Linh5222022510666

20/02/1999CươngPhan Thị Kim5222022510677

07/06/1997HàTrần Thị Thu5222022510698

17/02/1996HảiPhạm Hoàng5222022510709

09/08/1996HươngNguyễn Thu52220225107310

28/07/2000LamLê Hoàng Thiên52310225030311

24/12/1995LiênVõ Thị Kim52220226048412

01/01/2000LinhNguyễn Thị Phương52220225107413

28/09/1999LinhVũ Khánh52220225107514

25/09/1992MinhKim Cẩm52220225107615

01/01/1995NamVũ Ngọc Thành52220225107716

27/10/1993NguyênNguyễn Thanh52220225107917

13/09/1990NhiNguyễn Yến52220225108018

21/02/1990NươngNguyễn Hoàng Quận52220225108119

27/11/1996OanhPhạm Trần Phương52220225108220

12/08/1999PhongHuỳnh Thế52220225108321

18/03/1990SangPhạm Thanh52220225108422

08/11/2000ThảoHồ Phương52220225108623

16/03/1995ThủyNguyễn Xuân52220225108924

17/05/1991TrangĐinh Hồng52220225109025

04/06/1997TrangNguyễn Thị Thùy52220225109126

05/11/1980TrungNguyễn Minh52220206132727

25/04/1998UyênTrịnh Thị Hồng52220225109328

10/10/1991VănLê Thanh52220225109529

08/07/1987VânNguyễn Thị Bích52220225109430

21/01/1990ViNguyễn Nữ Tường52220225109731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/04/1996ViTrương Ngọc Thúy52220225109832

03/01/1992XuânNguyễn Thị Thanh52220225109933

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1LEA60201301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

11/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218957

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/07/1997ChiếnVũ Minh5222020706501

1987DểNguyễn Thị Ngọc6222020809982

19/10/1996ĐínhNguyễn Trọng5222020706653

25/07/1993HiệpPhạm Đình5222020707054

05/06/1994HoàngHồ Trung5222020707095

13/01/1996HoàngHứa Hoàng Quốc5222020707106

11/11/1995HuyNguyễn An5222020707287

21/06/1999HưngNguyễn Thành5222020707228

29/11/1993HươngNguyễn Thị Thu5222020707259

06/12/1992LyNguyễn Thị Ái52220207076910

01/11/1988NamTrần Hoài52220207078411

19/05/1999NghĩaVõ Hoàng Thanh Gia52220207079412

21/07/1993NguyênNguyễn Trọng52220207080513

20/12/2000PhươngNguyễn Loan52220207084414

20/10/1991TàiMai Ngọc52220207086915

01/01/1981TâmHuỳnh Văn52220207087216

10/12/1997ThủyTrịnh Thị52220207091817

22/10/1996ThưNguyễn Lê Anh52220207090618

26/04/1999ThyLê Phương52220207091919

25/07/1996TiênLương Lê Bội52220207092120

03/11/1993TiếnNguyễn Văn52220207092321

21/02/1993TrânĐinh Vương Bảo52220207093022

29/12/1997TríTrần Minh52220207093423

28/10/1990TrungĐậu Đình52220207094224

18/01/1998TuyềnNguyễn Thu Ánh52220207097025

27/06/1987VânNguyễn Thị Thu52220207097326



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1INN60208504

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị sáng tạo và đổi mới

11/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218958

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/01/1992ChiPhạm Kim5222020706491

14/01/1985DanhHuỳnh Công5222020706572

20/02/1995ĐạtVõ Phước2121070223

20/11/1995HồngLê Thị Minh2021070684

07/02/1993HuyNguyễn Hồ Nhật5222020707295

12/09/1992HuyNguyễn Quang5222020707316

20/06/1997HùngNguyễn Huỳnh5222020707207

17/08/1995KhangNguyễn Lê Minh2021070838

21/10/1995KhoaHồ Đăng5222021111819

28/11/1989KhoaLê Anh52220207074610

28/10/1975LộcNguyễn Hữu5221020752411

26/05/2000LyNguyễn Ngọc Trúc52220207076812

15/11/1996NguyệtTrịnh Thị Minh52220207081013

18/03/1995PhúcNguyễn Bá Hồng52220207083814

05/12/1992ThảoĐinh Hiếu52220207089015

27/11/1992ThôngNguyễn Thiện52220207090416

23/08/1999ThốngLê Trung5221020761417

17/04/1995TrúcPhạm Nguyễn Thanh52220207094018

24/03/1999TuấnĐinh Anh52220207095519

17/02/1995VyHuỳnh Thị Yến52220207098020

21/06/2000VyNguyễn Hoàng Lan52220207098221

18/06/1995ThôngNguyễn Hoàng52220207090322



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1LEA60201303

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218960

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

06/11/1982AnhLê Công Khôi5222020706311

02/04/1994ÂnHồ Thị Tuyết2121070022

09/04/1994BìnhNgũ Quốc5222020706423

22/09/1993CườngDiệp Mạnh5222020706534

06/12/1997CườngNguyễn Đỗ Cao5222020706555

13/02/1992HoàngNguyễn Thanh5222020707116

25/09/1991KhánhPhạm Minh5222020707447

03/11/1996KiệtTô Nguyễn Tuấn5222020707498

11/06/1984LaiLý Hưng5222020707529

30/03/1986LinhĐoàn Tuấn21210708010

18/02/1995LyPhan Thanh52220207077011

13/08/1983MinhHà Cát52220207077512

11/08/1989NghĩaNguyễn Trọng52220207079213

22/11/1996NgọcNguyễn Thúy52220207080214

01/07/1998NguyệtTrần Thị Minh52220207080815

05/08/1994NhànDương Thanh52220207081116

07/07/1999NhungPhạm Thị52220207082717

09/05/1992PhúcNguyễn Văn52220207084018

10/01/1993PhươngNguyễn Hoàng52220207084319

05/12/1980QuangChung Tiến52220207085220

15/06/1998QuyênNguyễn Tú52220207085521

18/04/1996QuỳnhHoàng Hương52220207085822

01/10/1996TàiNguyễn Huỳnh52220207087023

10/02/1989TânNguyễn Duy52220207087524

04/10/1995Thắm
Nguyễn Thị Phương
Hồng

52220207088125

20/07/1993ThơTrần Minh52220207090226

28/10/1996ThủyNguyễn Thị52220207091727

05/08/1998ThúyTrần Thị52220207091528

30/10/1998TínTrần Trọng52220207092429

20/02/1993TriềuPhan Đức52220207093630



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

24/02/1999TuyênTrác Huỳnh52220207096631

21/02/1997TúNguyễn Lê Anh52220207095132

26/11/1997TâmNguyễn Nguyên Linh52220207087433

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ENT60208602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218961

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1995AnhLê Huỳnh Đức5222020706321

26/09/1981AnhPhan Nguyên5222020706362

09/04/1994BìnhNgũ Quốc5222020706423

16/09/1990ChínhNguyễn Minh5222020706524

04/09/1991DũngNguyễn Tiến5222020706745

25/01/1991DươngTrương Hoài5222020706786

30/03/1981HằngĐỗ Thị5222020706947

27/01/1996HoàngVõ Công5222020707128

21/05/1984HồngNguyễn Lê Hoa5222020707149

20/06/1997HùngNguyễn Huỳnh52220207072010

03/11/1996KiệtTô Nguyễn Tuấn52220207074911

10/02/1996LiênNguyễn Thị52220207075512

13/08/1983MinhHà Cát52220207077513

11/04/2000NgọcLưu Minh52220207080014

07/07/1999NhungPhạm Thị52220207082715

14/03/1997PhúNguyễn Gia52220207083616

30/01/1999PhướcBùi Hồng5221020756817

05/12/1980QuangChung Tiến52220207085218

22/12/1991QuânBùi Hồng52220207084819

11/12/1994QuânNguyễn Hồng52220207085020

20/12/1992RinTrần Văn52220207086121

10/07/1990SoknaSoy52227007137222

05/12/1992ThảoĐinh Hiếu52220207089023

22/12/1991ThảoTrần Thị Ngọc52220207089624

11/11/1991ThắmNguyễn Thị Như52220207088025

12/07/1980ThôngTrần Văn21110722626

03/07/1999ThùyNguyễn Thị Kim52220207091627

28/10/1996ThủyNguyễn Thị52220207091728

07/09/1977TrangThạch Yến52220207093229

11/06/1993TuấnNguyễn Ngọc52220207095930



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1EBU60207303

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Mô hình kinh doanh điện tử

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218962

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

05/09/1989HảiNguyễn Hồng5222020706871

19/07/1995HiênNguyễn Như5222020706972

14/04/1992HiệpHà Đăng5222020707043

27/01/1996HoàngVõ Công5222020707124

20/11/1995HồngLê Thị Minh2021070685

31/03/2000HuệLê Thị Hồng5222020707166

20/06/1997HùngNguyễn Huỳnh5222020707207

18/07/1995HươngNguyễn Lan5222020707248

12/09/1995KhaChâu Đại5222020707379

17/08/1995KhangNguyễn Lê Minh20210708310

07/09/1983KhoaBùi Anh52220207074511

21/03/1990LoanTrần Thị Mỹ52220207076512

29/03/1995NgoanTrần Thị Kim52220207079513

16/12/1990NgọcĐặng Phạm Như52220207079614

22/01/1996NhànNguyễn Thị Thanh52220207081215

29/07/1996PhátNguyễn Tấn52220207083116

07/03/1993PhiNguyễn Hoàn52220207083217

02/05/1996PhúCao Thành52220207083418

05/11/1995PhúTrương Quang52220207083719

30/01/1999PhướcBùi Hồng5221020756820

20/12/1992RinTrần Văn52220207086121

20/10/1991TàiMai Ngọc52220207086922

24/02/1999ThịnhNguyễn Tiến52220207090023

28/02/2000ToànNguyễn Ngọc5221020762824

29/11/1995ToànĐặng Quốc52220207092525

22/05/1997TuấnNguyễn Anh52220207095826

25/06/1997TưởngNguyễn Thị52220207096527

02/06/1996ViNguyễn Thị Tường52220207097528

22/09/1993VyNguyễn Ngọc Thúy52220207098429



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1BUS60207402

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích dữ liệu kinh doanh

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218963

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/08/1997ChinhTrần Ngọc Phương5222020706511

19/07/1995HiênNguyễn Như5222020706972

01/07/2000HiềnPhạm Nguyễn Vinh5222020706993

11/08/1989NghĩaNguyễn Trọng5222020707924

29/03/1995NgoanTrần Thị Kim5222020707955

16/12/1990NgọcĐặng Phạm Như5222020707966

02/05/1996PhúCao Thành5222020708347

15/06/1998QuyênNguyễn Tú5222020708558

18/04/1996QuỳnhHoàng Hương5222020708589

29/07/1993QuýTrần Hữu52220207085410

23/08/1999ThốngLê Trung5221020761411

12/08/1998TrungNguyễn Thành52220207094312

02/06/1996ViNguyễn Thị Tường52220207097513

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1INN60208505

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị sáng tạo và đổi mới

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218964

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/08/1997ChinhTrần Ngọc Phương5222020706511

09/05/1991CườngNguyễn Văn Phú2121070192

25/09/1991HuyềnNguyễn Thị Thu522102075083

20/01/1993NamLương Trung2121071114

14/03/1997PhúNguyễn Gia5222020708365

01/06/1973TâmBùi Duy5222020708716

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ENT60208605

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218965

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/01/1990AnĐái Việt Trường5222020706281

21/10/1994AnhKhưu Thị Vân5222020706302

06/12/1997CườngNguyễn Đỗ Cao5222020706553

10/01/1994DiệpNguyễn Minh5222020706624

15/03/1996ĐạtTrần Hoàng Tiến5222020706595

20/02/1995ĐạtVõ Phước2121070226

18/08/1993ĐăngTrần Hải5222020706567

05/09/1989HảiNguyễn Hồng5222020706878

14/07/1994HânHuỳnh Đặng Minh5222020706889

19/07/1995HiênNguyễn Như52220207069710

13/02/1992HoàngNguyễn Thanh52220207071111

20/11/1995HồngLê Thị Minh20210706812

04/12/1993HuếĐỗ Thị Kim52220207071513

29/03/1997HuyNguyễn Hoàng52220207073014

12/09/1995KhaChâu Đại52220207073715

17/08/1995KhangNguyễn Lê Minh20210708316

07/09/1983KhoaBùi Anh52220207074517

11/06/1984LaiLý Hưng52220207075218

07/01/1996LinhQuách Võ Ngọc52220207076219

21/03/1990LoanTrần Thị Mỹ52220207076520

06/12/1992LyNguyễn Thị Ái52220207076921

01/07/1998NguyệtTrần Thị Minh52220207080822

10/03/1995NhưDương Thị Hồng52220207082523

07/03/1993PhiNguyễn Hoàn52220207083224

05/11/1995PhúTrương Quang52220207083725

09/05/1992PhúcNguyễn Văn52220207084026

02/07/1993SungLê Lâm52220207086627

01/10/1996TàiNguyễn Huỳnh52220207087028

01/06/1973TâmBùi Duy52220207087129

01/12/1994ThanhNguyễn Ngọc Kim52220207088730



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

04/10/1995Thắm
Nguyễn Thị Phương
Hồng

52220207088131

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088332

24/02/1999ThịnhNguyễn Tiến52220207090033

20/07/1993ThơTrần Minh52220207090234

26/05/1987ThươngVũ Lê52220207091235

03/11/1993TiếnNguyễn Văn52220207092336

28/02/2000ToànNguyễn Ngọc5221020762837

29/11/1995ToànĐặng Quốc52220207092538

20/02/1993TriềuPhan Đức52220207093639

20/07/1996TrươngBùi Đức Hà52220207094540

22/05/1997TuấnNguyễn Anh52220207095841

24/02/1999TuyênTrác Huỳnh52220207096642

12/09/1993TuyềnNguyễn Thị Thanh52220207096943

21/02/1997TúNguyễn Lê Anh52220207095144

12/03/1983VũNguyễn Hoàng52220207097745

26/11/1997TâmNguyễn Nguyên Linh52220207087446

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1MAN60603301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị dự án đầu tư

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218966

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

30/07/1993CaoLê Xuân5222021205221

31/08/1987ChiNguyễn Thị Lan5222021205232

30/08/1998DungLê Phương5222021205273

26/04/1998DươngLầu Thị Thùy5222021205284

13/05/1996ĐứcNguyễn Minh5222021205255

18/04/1992ĐứcVương Sỹ5222021205266

14/10/2000HàNguyễn Thị Thu5222021205307

24/02/1989HảiLong Đức5222021205318

10/08/1974HảoNguyễn Thanh5222021205329

08/03/1993HằngTrần Thị Thúy21211201110

29/06/1993HồngLê Thị Thanh52220212053311

10/10/1994HuyLê Trường52220212053512

29/07/1997HuyềnTrần Nguyễn Hạ52220212053613

28/02/1989HườngNguyễn Minh52220212053414

08/01/2000KhánhNguyễn Ngọc52220212053815

10/05/1994KhánhTrần Duy52220212053916

09/03/1998KhánhVõ Duy52220212054017

03/11/1992KhoaNguyễn Đăng52220212054118

02/11/1980KhoaNguyễn Ngọc Long52220212054219

29/06/1994KhuêLê Thị Hương52220212054320

28/02/2000KiệtVõ Thanh52220212054421

08/11/1999LinhTrần Mai Khánh52220212054622

09/03/2000LinhTrần Mỹ52220212054723

22/07/1989LýNguyễn Thị52220212054824

23/09/1991NguyệtHuỳnh Minh52220212055025

03/01/1999OanhĐỗ Phương Kiều52220212055226

15/10/1995SángDương Đức52220212055327

21/08/1992SenĐặng Thị Bích52220212055428

09/04/1992SươngPhạm Thị52220212055529

28/02/1992ThảoPhạm Thị Phương52220212055630

03/08/1997ThiNgô Thị Cẩm52220212055731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/01/2000ThưLưu Hoàng52220212055932

22/11/1993TrangTrần Thị Quỳnh52220212056333

01/07/1996TrânNguyễn Phương52220211128234

12/09/1993TrưởngVũ Thế52220212056435

08/06/2000TuấnTrần Minh52220212056536

17/10/1996UyênTrần Minh52220212056737

11/10/1999VânTrần Thị Thu52220212056838

30/04/1994ViQuách Tường52220212056939

22/01/1997VũVõ Duy52220212057040

07/05/1995VyHoàng Thị52220212057141

12/05/1990YếnNguyễn Thị52220212057242

24/05/1998DanhNgô Quốc52220212052443

11/06/1982NhậtLâm Vũ52220212055144

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1FIN60601701

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân
hàng

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218967

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

30/07/1993CaoLê Xuân5222021205221

31/08/1987ChiNguyễn Thị Lan5222021205232

30/08/1998DungLê Phương5222021205273

26/04/1998DươngLầu Thị Thùy5222021205284

13/05/1996ĐứcNguyễn Minh5222021205255

18/04/1992ĐứcVương Sỹ5222021205266

14/10/2000HàNguyễn Thị Thu5222021205307

24/02/1989HảiLong Đức5222021205318

10/08/1974HảoNguyễn Thanh5222021205329

29/06/1993HồngLê Thị Thanh52220212053310

10/10/1994HuyLê Trường52220212053511

29/07/1997HuyềnTrần Nguyễn Hạ52220212053612

28/02/1989HườngNguyễn Minh52220212053413

08/01/2000KhánhNguyễn Ngọc52220212053814

10/05/1994KhánhTrần Duy52220212053915

09/03/1998KhánhVõ Duy52220212054016

03/11/1992KhoaNguyễn Đăng52220212054117

02/11/1980KhoaNguyễn Ngọc Long52220212054218

29/06/1994KhuêLê Thị Hương52220212054319

28/02/2000KiệtVõ Thanh52220212054420

08/11/1999LinhTrần Mai Khánh52220212054621

09/03/2000LinhTrần Mỹ52220212054722

22/07/1989LýNguyễn Thị52220212054823

23/09/1991NguyệtHuỳnh Minh52220212055024

03/01/1999OanhĐỗ Phương Kiều52220212055225

15/10/1995SángDương Đức52220212055326

21/08/1992SenĐặng Thị Bích52220212055427

09/04/1992SươngPhạm Thị52220212055528

28/02/1992ThảoPhạm Thị Phương52220212055629

03/08/1997ThiNgô Thị Cẩm52220212055730



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/01/2000ThưLưu Hoàng52220212055931

22/11/1993TrangTrần Thị Quỳnh52220212056332

01/07/1996TrânNguyễn Phương52220211128233

12/09/1993TrưởngVũ Thế52220212056434

08/06/2000TuấnTrần Minh52220212056535

17/10/1996UyênTrần Minh52220212056736

11/10/1999VânTrần Thị Thu52220212056837

30/04/1994ViQuách Tường52220212056938

22/01/1997VũVõ Duy52220212057039

07/05/1995VyHoàng Thị52220212057140

12/05/1990YếnNguyễn Thị52220212057241

24/05/1998DanhNgô Quốc52220212052442

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1BUS60207403

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích dữ liệu kinh doanh

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218968

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

21/10/1994AnhKhưu Thị Vân5222020706301

18/08/1993ĐăngTrần Hải5222020706562

05/09/1989HảiNguyễn Hồng5222020706873

14/07/1994HânHuỳnh Đặng Minh5222020706884

13/02/1992HoàngNguyễn Thanh5222020707115

27/01/1996HoàngVõ Công5222020707126

31/03/2000HuệLê Thị Hồng5222020707167

29/03/1997HuyNguyễn Hoàng5222020707308

18/07/1995HươngNguyễn Lan5222020707249

07/09/1983KhoaBùi Anh52220207074510

11/06/1984LaiLý Hưng52220207075211

21/03/1990LoanTrần Thị Mỹ52220207076512

13/08/1983MinhHà Cát52220207077513

22/05/1995NgọcTrần Lý Bảo52220207080414

22/01/1996NhànNguyễn Thị Thanh52220207081215

29/07/1996PhátNguyễn Tấn52220207083116

07/03/1993PhiNguyễn Hoàn52220207083217

14/03/1997PhúNguyễn Gia52220207083618

05/11/1995PhúTrương Quang52220207083719

09/05/1992PhúcNguyễn Văn52220207084020

20/12/1992RinTrần Văn52220207086121

02/07/1993SungLê Lâm52220207086622

01/06/1973TâmBùi Duy52220207087123

10/09/1987TânVũ Minh52220207087624

12/03/1998ThảoLưu Hồng52220210027625

04/10/1995Thắm
Nguyễn Thị Phương
Hồng

52220207088126

24/02/1999ThịnhNguyễn Tiến52220207090027

20/07/1993ThơTrần Minh52220207090228

10/12/1997ThủyTrịnh Thị52220207091829

20/02/1993TriềuPhan Đức52220207093630



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/09/1993TuyềnNguyễn Thị Thanh52220207096931

12/03/1983VũNguyễn Hoàng52220207097732

26/11/1997TâmNguyễn Nguyên Linh52220207087433

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1INN60208503

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị sáng tạo và đổi mới

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218969

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

23/01/1999AnPhạm Lê Duy522102074391

06/11/1982AnhLê Công Khôi5222020706312

26/09/1981AnhPhan Nguyên5222020706363

16/09/1990ChínhNguyễn Minh5222020706524

22/09/1993CườngDiệp Mạnh5222020706535

1987DểNguyễn Thị Ngọc6222020809986

14/05/1995DuyTrần Anh5222020706817

25/01/1991DươngTrương Hoài5222020706788

05/09/1998KhánhĐinh Quang5222020707429

18/02/1995LyPhan Thanh52220207077010

22/01/1996NhànNguyễn Thị Thanh52220207081211

19/01/1998NhậtHoàng Vũ52220207081612

07/07/1999NhungPhạm Thị52220207082713

29/07/1996PhátNguyễn Tấn52220207083114

05/12/1980QuangChung Tiến52220207085215

22/12/1991QuânBùi Hồng52220207084816

20/12/1992RinTrần Văn52220207086117

10/07/1990SoknaSoy52227007137218

10/02/1989TânNguyễn Duy52220207087519

22/12/1991ThảoTrần Thị Ngọc52220207089620

11/11/1991ThắmNguyễn Thị Như52220207088021

12/09/1996ThắngĐặng Khắc52220207088222

07/05/1995ThơHoàng Nguyễn Thi52220207090123

28/10/1996ThủyNguyễn Thị52220207091724

07/09/1977TrangThạch Yến52220207093225

03/06/1997VyVũ Thị Lan52220207098626

10/05/1997ÝPhan Như52220207098927



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1ENT60208603

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị khởi nghiệp

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218970

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

02/04/1994ÂnHồ Thị Tuyết2121070021

22/09/1993CườngDiệp Mạnh5222020706532

02/09/1994DungDương Thị5222020706713

16/01/1989LêTrần Thị5222020707544

16/05/1995LinhPhan Nhật5222020707615

19/05/1995LộcTrần Bửu5222020707666

18/02/1995LyPhan Thanh5222020707707

11/08/1989NghĩaNguyễn Trọng5222020707928

16/12/1990NgọcĐặng Phạm Như5222020707969

22/11/1996NgọcNguyễn Thúy52220207080210

15/10/2000NhậtTrần Nguyễn Long52220207081811

02/05/1996PhúCao Thành52220207083412

18/04/1996QuỳnhHoàng Hương52220207085813

18/08/1998QuỳnhNguyễn Thị Trúc52220207085914

10/02/1989TânNguyễn Duy52220207087515

07/05/1995ThơHoàng Nguyễn Thi52220207090116

23/08/1999ThốngLê Trung5221020761417

30/10/1998TínTrần Trọng52220207092418

10/11/1992TuấnĐỗ Quốc52220207095619

30/07/1999TuyềnNguyễn Lê Bích52220207096820

02/06/1996ViNguyễn Thị Tường52220207097521

01/04/1998VyCao Thảo52220207097922

22/09/1993VyNguyễn Ngọc Thúy52220207098423



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1STR60205703

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218971

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

12/02/1995ChâmĐoàn Thị Quỳnh5222022510641

31/03/2000HuệLê Thị Hồng5222020707162

18/07/1995HươngNguyễn Lan5222020707243

10/02/1996LiênNguyễn Thị5222020707554

22/11/1996NgọcNguyễn Thúy5222020708025

13/09/1990NhiNguyễn Yến5222022510806

21/02/1990NươngNguyễn Hoàng Quận5222022510817

27/11/1996OanhPhạm Trần Phương5222022510828

11/12/1994QuânNguyễn Hồng5222020708509

18/08/1998QuỳnhNguyễn Thị Trúc52220207085910

29/07/1993QuýTrần Hữu52220207085411

12/07/1980ThôngTrần Văn21110722612

30/10/1998TínTrần Trọng52220207092413

10/10/1991VănLê Thanh52220225109514

01/04/1998VyCao Thảo52220207097915

22/09/1993VyNguyễn Ngọc Thúy52220207098416

20/08/1997TuấnHuỳnh Thanh52220207095717

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1LEA60201305

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Lãnh đạo

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218972

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

01/01/1990AnĐái Việt Trường5222020706281

25/01/1991DươngTrương Hoài5222020706782

20/02/1995ĐạtVõ Phước2121070223

20/11/1995HồngLê Thị Minh2021070684

09/01/2000HuệPhan Thị Ngọc5222020707175

12/09/1995KhaChâu Đại5222020707376

17/08/1995KhangNguyễn Lê Minh2021070837

10/02/1996LiênNguyễn Thị5222020707558

22/09/1997PhátCao Tiến5222020708309

11/12/1994QuânNguyễn Hồng52220207085010

29/07/1993QuýTrần Hữu52220207085411

10/07/1990SoknaSoy52227007137212

11/11/1991ThắmNguyễn Thị Như52220207088013

02/09/1993ThắngLê Quốc52220207088314

26/05/1987ThươngVũ Lê52220207091215

22/05/1997TuấnNguyễn Anh52220207095816

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1APP61105702

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Luật đất đai và môi trường ứng dụng

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218973

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/05/1999ChâuNguyễn Ngọc Tiền5222022003381

21/08/1997DuyTrần Khánh5222022003462

09/03/1979HânTrần Ngọc5222022003533

09/09/1998KhánhLê Hoàng5222022003734

10/02/1987LàiNgô Thị Kim5222022003835

11/11/1983LyLê Mai5222022003926

09/04/1996NgọcHuỳnh Phan Như5222022004007

02/02/1994PhúNguyễn Ngọc Thanh5222022004098

05/03/1998PhướcHồ Minh5222022004129

30/04/1996SơnNguyễn Thanh52220220041810

14/11/1997TânĐặng Minh52220220042011

23/08/2000ThanhDương Thái52220220042512

27/04/1997VẹnTrịnh Thành52220220044913

04/05/1999ViệtNguyễn Hoàng52220220045114

16/12/1997VinhLâm Thế52220220045415

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1COM61106301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Chuyên đề Luật kinh doanh so sánh

24/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI218974

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

10/03/1992BửuNguyễn Minh5222022003361

05/12/1996HàHoàng Thị5222022003492

14/01/1980HàLê Thị Mỹ5222022003503

25/04/1998HoaNguyễn Trần Minh2111200204

01/10/1999HoaPhạm Hồng5222022003615

22/11/1999HoàngNguyễn Đức5222022003646

01/03/2000HươngChung Huế5222022003667

12/08/1999HươngVũ Thị Thanh5222022003688

18/03/1969JianTianNCS20210139

13/01/1999KhánhNguyễn Hà Ngọc52220220037410

19/01/1992KhoaLê Anh52220220037511

01/01/1999LyNguyễn Hương52220220039312

27/08/1996NguyênThái Bảo52220220040213

21/02/1999NguyệtVũ Nguyễn Hải52220220040314

16/01/1991PhươngVũ Quỳnh52220220041515

26/07/1995TâmNgô Thị Phúc52220220041916

29/07/1997ThắmLê Thị52220220042217

17/04/1995ViLê Ngọc Tường52220220045018

25/09/2000VyNguyễn Thị Khánh52220220045819

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 33.1
LỚP 24D1ADV60702301

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán công nâng cao

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

VPK.KTO

Mã ca thi: THI218980

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/08/1990ÂnTrần Thị Hoàng5231021401181

21/10/2000ChâuTrương Minh5231021401202

17/12/1999ChungĐào Đức5231021401213

15/09/1987CúcPhạm Thị5231021401224

29/07/1999DũngHuỳnh Hùng5231021401245

15/03/1993DũngVõ Văn5231021401256

06/06/1986HàTrần Thị Hương5231021401267

17/02/1998HạBùi Chiêu5231021401278

20/09/1998HòaLê Thị Khánh5231021401289

12/02/1984HồngHoàng Thị Thu52310214012910

18/08/1990HồngPhạm Thị52310214013011

22/05/1992KhanhNguyễn Quỳnh52310214013312

27/09/1999KhảiNguyễn Văn52310214013213

30/03/1988MaiTrần Thị Ngọc52310214014214

04/10/1984NgaNguyễn Thị Thúy52310214014415

18/11/1984NgaPhạm Thị Tuyết52310214014616

13/04/1999NguyênTrần Thị Thảo52310214014817

06/02/1999NhungNguyễn Thị Hồng52310214015018

29/05/1988PhươngĐặng Thị Thu52310214015119

17/10/2000QuỳnhNguyễn Trần Diễm52310214015520

19/11/2000SơnNguyễn Phan Thái52310214015621

07/05/1986TâmTrương Thị Công52310214015722

11/02/1997TínhPhạm Phú52310214016623

20/12/1998TrinhNgô Thị Tú52310214016924

09/10/1992TrinhNguyễn Thị52310214017025

05/06/1991TrungHoàng Quốc52310214017126

23/06/1985VyTrần Thị Khánh52310214017527



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 33.1
LỚP 24D1ADV60702302

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Kế toán công nâng cao

27/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

VPK.KTO

Mã ca thi: THI218981

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/02/1997BăngNguyễn Ngọc Khánh5231021401191

29/09/1994DiệuVõ Thị Hồng5231021401232

24/03/2000HưngNguyễn Thanh5231021401313

18/01/2000LinhNguyễn Huỳnh Khánh5231021401394

21/01/2000MinhHuỳnh Chí522102140835

06/08/1991NgaNguyễn Thị Thanh5231021401436

08/11/1997NgaNguyễn Thị Thúy5231021401457

07/08/1997NguyênNguyễn Minh Thảo5231021401478

18/10/1999NhiNguyễn Trần Uyên5231021401499

09/06/1995ThúyNguyễn Thị Ngọc52310214016310

26/02/1987ThụyUông Đình52310214016411

09/03/2000ThưPhạm Nguyễn Anh52310214016112

03/04/1991TiếnTrương Anh52310214016513

03/07/1998TrâmLê Ngọc52310214016714

25/04/1989TuyềnDương Ngọc Minh52310214017215

29/09/1995XuânQuách Thị Kim52310214017616

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1VAL60504001

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Định giá, IPO, Mua bán và Sáp nhập

21/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

12g30

B1-405

Mã ca thi: THI218982

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

20/04/1987ChươngPhạm Hoàng5222021111171

08/01/1998DuyLương Hoàng Đức5222021111412

03/08/1997DươngPhạm Phú5222021111393

10/05/1991ĐạoNguyễn Hoàng5222021111224

18/06/1999ĐứcNguyễn Minh5222021111335

05/09/1990GiangChâu Thị Hà5222021111476

28/11/1984HiềnBùi Xuân5222021111557

02/08/1994HuyềnNguyễn Thị Thu5222021111768

14/11/1988HươngNguyễn Thị Thu5222021111699

22/05/1996LinhLê Thị Ngọc5221021174410

25/12/1998LinhNguyễn Khắc Mỹ52220211119211

08/04/1996LoanCao Thị Châu52220211119512

11/01/1991NữNguyễn Thị Hồng5221021179213

28/07/1994PhátHoàng Danh52220211122214

25/09/1998PhátHuỳnh Hưng52220211122315

07/03/1995PhượngPhạm Kim52220211123316

09/07/1993QuốcPhạm Việt52220211123517

23/06/1999QuyênNguyễn Thị Trúc52220211123818

22/08/1991QuỳnhĐỗ Phương52220211123919

20/11/1998ThuyênNguyễn Đức Anh52220211127420

10/09/1998TrâmNguyễn Phương52220211127921

25/10/1995TríVõ Minh52220211128822

17/10/2000TrúcLại Thi Thanh52220211129423

20/06/1998TúLâm Hoàng52220211130024

30/04/1996HuyềnNguyễn Thị Mỹ52220211117525



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1BUS60401601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích chính sách thuế doanh nghiệp

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

14g30

B1-504

Mã ca thi: THI218983

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

03/11/2000AnhĐinh Hồng5222021400821

15/11/1998AnhPhạm Thị Vân5222021400842

10/05/1999BìnhNguyễn Thanh5222021400873

02/05/1990BìnhNguyễn Thị5222021400894

27/03/1988CườngLê Mạnh5222021400915

20/10/1996DiệpĐào Hồng5222021400936

13/08/1985DuyênDương Thị Ngọc5222021400957

20/12/1985HảiNguyễn Văn5222021400988

15/10/1991HảoHoàng Thị5222021401009

14/01/1992HiềnNguyễn Đặng Minh52220214010110

21/11/1980HươngNguyễn Thị Diễm52220214010311

26/05/1993HườngĐỗ Thị52220214010412

30/12/1984LanNguyễn Thị Mai52220214011113

26/04/1990LâmThái Sơn52220214011014

30/08/1979LệTrần Thị Bích52220214011315

10/01/1984LinhPhạm Thị Thùy52220214011416

27/12/1998NhiHuỳnh Tuấn52220214012017

22/12/1995NhưNguyễn Tuyết52220214012218

06/11/1986PhươngPhạm Thị Anh52220214012319

15/03/1976SangHuỳnh Thanh52220214012720

01/09/1979ThảoHoàng Thị Phương52220214012921

19/09/1997ThảoLê Phương52220214013022

02/09/2000ThểNguyễn Bùi Ngân52220214013123

01/11/1997ThoaTrịnh Kim52220214013324

02/02/1993ThùyTống Đan52220214013725

18/02/1997ThươngNguyễn Hoài52220214013526

21/11/2000TiênLê Thị Mỹ52220214013827

31/05/1988TiênPhạm Thị Thủy5221021411728

17/09/1989TrúcDương Thị Thanh52220214014229

02/11/1997TrúcHồ Thị Thanh52220214014330

10/03/1984TuyềnNguyễn Thị Bích52220214014731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

09/06/1989TuyềnTrần Thị Thanh52220214014832

08/04/1986TuyếtTrần Thị52220214014933

13/02/1999TúNguyễn Đoàn Kim52220214014634

06/12/1990UyểnTrần Thị Thái52220214015035

10/04/1998VũĐỗ Phạm Đình52220214015236

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1MER60503002

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

14g30

B1-701

Mã ca thi: THI218984

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

08/05/1994ÂnLương Gia5222021111031

17/02/1994BảoNguyễn Trương Gia5222021111112

12/08/2000DanhPhan Thành5222021111213

21/04/1994DuyênĐào Phương5222021111444

01/01/1995DươngPhạm Hồng5222021111385

10/06/2000DươngTrần Thị Thùy5222021111406

07/03/1994ĐạtNguyễn Hữu5222021111257

29/12/2000HânTrần Đức5222021111528

11/06/1998HiềnNguyễn Minh5222021111589

28/09/1994HiếuLê Trọng5221021171210

28/11/2000HợpTrần Nguyên Duyên52220211116311

16/12/1996HuyềnNguyễn Thị Mỹ52220211117412

21/07/1992HưngNguyễn Trường52220211116713

08/03/1999KiênNguyễn Hiếu52220211118414

21/10/1999KiềuNguyễn Thị Thúy52220211118715

11/03/1999LongLê Huỳnh52220211119716

15/01/1999MinhHoàng Văn52220211120217

21/12/2000MaiVũ Hoàng52220211120037

06/02/1987NamNguyễn Tấn52220211120638

14/03/2000ThúyPhạm Hồng52220211126739

12/10/1983VinhPhan Thế52220211131440



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1MER60503002

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

14g30

B1-702

Mã ca thi: THI218985

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

18/04/1998NguyênLê Minh52220211121318

27/04/1999NhiTrần Thị Yến52220211121419

01/02/1996NhungNguyễn Hồng21111108720

10/10/1991NhungNguyễn Thị Hồng52220211121721

23/10/2000PhátDiệp Thuận52220211122022

13/01/2000PhátĐỗ Quang52220211122123

05/02/1998PhongNguyễn Tấn52220211122524

30/09/1998PhươngĐặng Đông52220211122725

13/11/1991PhượngHà Thị52220211123026

13/11/1982QuangLê Vinh52220211123427

25/03/1992ThảoTrần Thị Thu52220211125628

12/01/1995TháiTrương Thành52220211124929

14/06/1997ThuSẫm Hạ52220211126230

22/12/1995ThuậnHuỳnh Hữu52220211126531

08/08/1994ThuậnTrần Trung52220211126632

27/11/1999TiênPhan Hoàng Thủy52220211127633

03/01/1999TrâmPhạm Kỳ Bảo52220211128034

19/01/1999TrinhNguyễn Thị Ngọc52220211129035

18/07/1997UyênNguyễn Trang Thanh52220211130836

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1POR60504101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản lý danh mục đầu tư

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

14g30

B1-703

Mã ca thi: THI218986

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

19/04/1997AnhNguyễn Thị Hoàng522102116771

08/01/1998DuyLương Hoàng Đức5222021111412

03/08/1997DươngPhạm Phú5222021111393

04/11/1998DươngTrần Đại2121110224

10/05/1991ĐạoNguyễn Hoàng5222021111225

18/06/1999ĐứcNguyễn Minh5222021111336

05/09/1990GiangChâu Thị Hà5222021111477

28/11/1984HiềnBùi Xuân5222021111558

02/08/1994HuyềnNguyễn Thị Thu5222021111769

13/10/1990HuyềnVũ Thanh21211106010

14/11/1988HươngNguyễn Thị Thu52220211116911

24/08/1992KhoaĐỗ Minh52220211118012

09/10/1995KiệtBành Quốc52220211118513

20/12/1997LinhLê Trương Thùy52220211119114

25/12/1998LinhNguyễn Khắc Mỹ52220211119215

06/04/1999LyĐinh Thị Khánh52220211119816

24/05/1996MinhĐậu Nhật5221021176317

22/03/1996NamNguyễn Quốc52220211120518

05/10/1993NhưNguyễn Thủy Hồng5221021178819

11/01/1991NữNguyễn Thị Hồng5221021179220

30/04/1996HuyềnNguyễn Thị Mỹ52220211117540



Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1POR60504101

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản lý danh mục đầu tư

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

14g30

B1-704

Mã ca thi: THI218987

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

28/07/1994PhátHoàng Danh52220211122221

07/03/1995PhượngPhạm Kim52220211123322

09/07/1993QuốcPhạm Việt52220211123523

23/06/1999QuyênNguyễn Thị Trúc52220211123824

31/10/1997QuỳnhLư Phương52220211124125

25/01/1997QuỳnhVõ Đặng Như52220211124226

21/09/1994ThanhNguyễn Thị Ngọc5221021181427

25/05/1995ThanhTrần Thị Huyền52220211125228

25/04/1989ThịnhNguyễn Quốc5221021182129

12/11/1995ThọNguyễn Trường5221021182230

20/11/1998ThuyênNguyễn Đức Anh52220211127431

25/07/1995TínDương Thành52220211127832

30/04/1989TrangLê Thị Hoài52220211128433

10/09/1998TrâmNguyễn Phương52220211127934

03/11/1996TrinhTrần Thị Kim52220211129235

25/10/1995TríVõ Minh52220211128836

17/10/2000TrúcLại Thi Thanh52220211129437

20/06/1998TúLâm Hoàng52220211130038

16/11/1999UyênLê Phương52220211130539

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1MER60503004

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

28/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

12g30

B1-405

Mã ca thi: THI218988

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

25/10/1997AnHuỳnh Hoàng Thúy5222021111001

29/03/1999AnhVõ Hồ Minh5222021111102

15/01/1996DiễmLê Thị Ngọc5222021111273

06/12/1997DuyênNguyễn Chi Thảo5222021111464

21/12/1995MinhHồ Tuấn5222021112015

26/08/1998NgọcNguyễn Thị Hồng5222021112106

19/12/1983PhươngNguyễn Thị Nam5222021112297

17/09/1996PhướcCung Sương Huy5222021112268

31/03/1998PhượngPhạm Hồng5222021112329

15/10/1993TrọngLê Đình Đức52220211129310

22/04/1999VyNguyễn Thanh52220209024511

15/07/1999NhiTrần Thị Yến52220211121512

26/09/2000PhươngNguyễn Thị Hà52220211122813

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1INT61000901

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ
nghĩa Mác - Lênin

16/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI219286

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/01/2000ÁnhNguyễn Ngọc5231020101781

24/07/1990DungHồ Thị Thùy5231020101792

26/11/1982LâmTrịnh Quốc5222020102893

08/11/1992LuânTrần Minh5222020102904

09/07/1999NguyênNguyễn Thảo5222020102915

09/07/1999NhungNguyễn Thị Hồng5222020102926

05/03/1996OanhHuỳnh Thị Kiều5222020102937

24/03/1996
Senghon
g

Thun5222700113708

23/09/1989SơnĐinh Công5222020102949

19/02/1995TânTrần Văn52220201029510

14/06/1998TườngĐinh Cát52220211130211

17/05/1998VĩnhNguyễn Trường52310201018112

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC 32.2
LỚP 24D1THE61001001

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Báo cáo chuyên đề

17/04/2024

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi: THI219287

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/01/2000ÁnhNguyễn Ngọc5231020101781

24/07/1990DungHồ Thị Thùy5231020101792

26/11/1982LâmTrịnh Quốc5222020102893

08/11/1992LuânTrần Minh5222020102904

09/07/1999NguyênNguyễn Thảo5222020102915

09/07/1999NhungNguyễn Thị Hồng5222020102926

05/03/1996OanhHuỳnh Thị Kiều5222020102937

24/03/1996
Senghon
g

Thun5222700113708

23/09/1989SơnĐinh Công5222020102949

19/02/1995TânTrần Văn52220201029510

14/06/1998TườngĐinh Cát52220211130211

17/05/1998VĩnhNguyễn Trường52310201018112

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


